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KK052 Nguyễn Bảo Châu Nguyên lý kế toán ACCO2301 QT15DB01 QFD1 55 04-10-16 2 VVT DB
KK052 Nguyễn Bảo Châu Nguyên lý kế toán ACCO2301 QT15DB02 QFD2 59 04-10-16 2 VVT DB
KK056 Đinh Thị Thu Hiền Nguyên lý kế toán ACCO2301 TN15DB01 TFD1 59 04-10-16 2 VVT DB
KK007 Lê Thị Thanh Xuân Kiểm toán 2 ACCO3305 KT13DB01 KDD1 31 04-10-16 3 VVT DB
KK010 Nguyễn Thị Thu Hiền Kế toán ngân hàng ACCO3306 KT13DB01 KDD1 35 06-10-16 2 VVT DB
KK016 Vũ Quốc Thông Hệ thống thông tin kế toán 1 ACCO3315 KT14DB01 KED1 37 28-09-16 1 VVT DB Thi trên máy
KT157 Nguyễn Thị Ngọc Điệp Kế toán tài chính 2 (ĐB) ACCO3316 KT14DB01 KED1 44 30-09-16 3 VVT DB
QT437 Trần Kiêm Việt Thắng Giao tiếp trong kinh doanh(QT) BADM1201 KT15DB01 KFD1 49 27-09-16 3 VVT DB
QT092 Vũ Thanh Hiếu Quản trị nhân lực BADM2303 QT14DB01 QED1 44 05-10-16 1 VVT DB
QT502 Phạm Thị Ngọc Thảo Quản trị Marketing BADM2304 QT14DB01 QED1 50 03-10-16 2 VVT DB
QT254 Hoàng Thị Phương Thảo Quản trị Marketing BADM2304 QT14DB02 QED2 62 03-10-16 2 VVT DB
QT078 Vân Thị Hồng Loan Quan hệ công chúng BADM3305 QT13DB01 QDD1 38 04-10-16 3 VVT DB
QT336 Trương Mỹ Diễm Kinh doanh quốc tế BADM3308 QT14DB02 QED2 62 05-10-16 2 VVT DB
QT155 Nguyễn Minh Hà Thiết lập & thẩm định dự án ĐT BADM3321 QT13DB02 QDD2 66 03-10-16 4 VVT DB
QT455 Lê Phúc Loan Quản trị bán hàng BADM4303 QT13DB01 QDD1 42 06-10-16 2 VVT DB
XH056 Hà Minh Trí Nghiên cứu Marketing BADM4304 QT14DB01 QED1 49 07-10-16 1 VVT DB
QT316 Dương Diễm Châu QT nguồn nhân lực quốc tế BADM4321 QT13DB02 QDD2 61 26-09-16 1 VVT DB
KI051 Nguyễn Văn Tiến Luật hôn nhân gia đình BLAW1203 LK14DB01 LED1 48 30-09-16 2 VVT DB
QT195 Trần Huỳnh Thanh Nghị Luật thương mại 1 BLAW1303 LK14DB01 LED1 48 03-10-16 3 VVT DB
KI044 Đoàn Thị Phương Diệp Luật dân sự 1 BLAW2304 LK15DB01 LFD1 47 04-10-16 3 VVT DB
KI053 Nguyễn Thị Yên Công pháp quốc tế (KI) BLAW3301 LK13DB01 LDD1 18 26-09-16 3 VVT DB
QT196 Trần Anh Thục Đoan Luật tố tụng dân sự BLAW3302 LK14DB01 LED1 48 06-10-16 3 VVT DB
KI159 Nguyễn Tú Luật cạnh tranh BLAW4302 LK13DB01 LDD1 18 28-09-16 4 VVT DB
DN015 Lê Văn Hưng Luật sở hữu trí tuệ BLAW4304 LK13DB01 LDD1 18 30-09-16 1 VVT DB
CT033 Nguyễn Trọng Phước Cơ học kết cấu + BTL CENG2502 XD14DB01 XED1 23 03-10-16 4 VVT DB
CT262 Trần Tuấn Anh Cơ học đất + thí nghiệm CENG2503 XD14DB01 XED1 20 05-10-16 3 VVT DB
CT022 Đồng Tâm Võ Thanh Sơn Kỹ thuật đô thị CENG3204 XD13DB01 XDD1 8 26-09-16 3 VVT DB
CT023 Võ Bá Tầm Đồ án Bê tông 2 CENG3214 XD13DB01 XDD1 9 DB Khoa tổ chức thi
CT023 Võ Bá Tầm Kết cấu bêtông cốt thép 2 CENG3301 XD13DB01 XDD1 9 30-09-16 1 VVT DB
CT113 Trần Trung Dũng Phương pháp tính + Thực hành CENG3404 XD14DB01 XED1 24 27-09-16 3 VVT DB
GV312 Huỳnh Thanh Sơn Thủy văn công trình CENG4201 XD13DB01 XDD1 8 28-09-16 3 VVT DB
CT126 Nguyễn Thanh Phong Kinh tế xây dựng CENG4210 XD12DB01 XCD1 16 28-09-16 4 VVT DB
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CT031 Lưu Trường Văn An toàn lao động CENG4211 XD12DB01 XCD1 15 26-09-16 1 VVT DB

Thực tập TN Xây dựng CENG4399 XD12DB01 XCD1 15 DB Khoa tổ chức thi 
CT274 Võ Quang Tường Cấp thoát nước + BTL CENG4401 XD12DB01 XCD1 15 30-09-16 3 VVT DB
GV345 Lê Hồng Thái Tin học ứng dụng COMP2403 TA15DB01 AFD1 40 DB Khoa tổ chức thi
GV345 Lê Hồng Thái Tin học ứng dụng COMP2403 TA15DB02 AFD2 40 DB Khoa tổ chức thi
KI002 Huỳnh Đặng Bích Vy Kinh tế vi mô 1 ECON1301 LK15DB01 LFD1 58 07-10-16 2 VVT DB
KI002 Huỳnh Đặng Bích Vy Kinh tế vi mô 1 ECON1301 TN15DB01 TFD1 56 07-10-16 2 VVT DB
KI027 Châu Văn Thành Kinh tế vĩ mô 1 ECON1302 QT15DB01 QFD1 47 07-10-16 3 VVT DB
KI003 Nguyễn Thanh Triều Kinh tế vĩ mô 1 ECON1302 QT15DB02 QFD2 52 07-10-16 3 VVT DB
NN158 Phạm Vũ Phi Hổ PP nghiên cứu khoa học (AV) EDUC3203 TA14DB01 AED1 32 26-09-16 4 VVT DB Nộp tiểu luận
NN158 Phạm Vũ Phi Hổ PP nghiên cứu khoa học (AV) EDUC3203 TA14DB02 AED2 25 26-09-16 4 VVT DB Nộp tiểu luận
NN219 Bùi Huỳnh Thủy Thương Đọc hiểu 2 ENGL1307 TA15DB01 AFD1 21 07-10-16 1 VVT DB
NN219 Bùi Huỳnh Thủy Thương Đọc hiểu 2 ENGL1307 TA15DB02 AFD2 28 07-10-16 1 VVT DB
NN243 Bùi Đỗ Công Thành Đọc hiểu 2 ENGL1307 TA15DB03 AFD3 24 07-10-16 1 VVT DB
NN269 Nguyễn Châu Bích Tuyền Nghe nói 3 ENGL2301 TA15DB01 AFD1 24 05-10-16 1 VVT DB
NN269 Nguyễn Châu Bích Tuyền Nghe nói 3 ENGL2301 TA15DB02 AFD2 28 05-10-16 1 VVT DB
NN269 Nguyễn Châu Bích Tuyền Nghe nói 3 ENGL2301 TA15DB03 AFD3 20 05-10-16 1 VVT DB
NN035 Phan Thị Ngọc Thanh Viết 2 ENGL2302 TA15DB01 AFD1 21 03-10-16 1 VVT DB
NN035 Phan Thị Ngọc Thanh Viết 2 ENGL2302 TA15DB02 AFD2 28 03-10-16 1 VVT DB
TA013 Nguyễn Minh Trung Viết 2 ENGL2302 TA15DB03 AFD3 24 03-10-16 1 VVT DB
AV204 Ngô Thị Bạch Loan Luyện dịch 2 ENGL2308 TA14DB01 AED1 30 03-10-16 3 VVT DB
AV204 Ngô Thị Bạch Loan Luyện dịch 2 ENGL2308 TA14DB02 AED2 25 03-10-16 3 VVT DB
NN059 Doãn Thị Ngọc Văn hóa Anh - Mỹ ENGL2309 TA14DB01 AED1 33 28-09-16 3 VVT DB
NN059 Doãn Thị Ngọc Văn hóa Anh - Mỹ ENGL2309 TA14DB02 AED2 26 28-09-16 3 VVT DB
QT453 Ngô Thị Phương Anh Marketing căn bản (NN) ENGL2312 TA13DB01 ADD1 26 03-10-16 4 VVT DB Nộp tiểu luận
KK045 Phạm Minh Vương Nguyên lý kế toán (NN) ENGL2313 TA13DB01 ADD1 26 05-10-16 3 VVT DB
AV032 Nguyễn Thúy Nga Cú pháp - Hình thái học ENGL3206 TA13DB01 ADD1 26 26-09-16 3 VVT DB
AV063 Mai Trí Bình Nghe nói 6 ENGL3304 TA14DB01 AED1 28 30-09-16 1 VVT DB
AV063 Mai Trí Bình Nghe nói 6 ENGL3304 TA14DB02 AED2 25 30-09-16 1 VVT DB
NN276 Huỳnh Công Minh Hùng Ngữ nghĩa học ENGL4201 TA13DB01 ADD1 26 29-09-16 1 VVT DB
KT222 Phạm Thu Hương Kinh doanh ngoại hối FINA3308 TC13DB01 TDD1 49 04-10-16 3 VVT DB
KT207 Phạm Hoàng Thạch Quản lý danh mục đầu tư FINA3316 TC13DB01 TDD1 47 06-10-16 3 VVT DB
QT178 Phan Hiển Minh Thuế và hoạt động KD FINA3318 KT14DB01 KED1 35 03-10-16 1 VVT DB
KT231 Vũ Bích Ngọc Tài chính doanh nghiệp 1 FINA3319 TC14DB01 TED1 31 26-09-16 4 VVT DB
KT183 Dương Tấn Khoa Thị trường tài chính FINA3320 TC14DB01 TED1 28 28-09-16 4 VVT DB
KT216 Nguyễn Thị Thanh Thủy Nghiệp vụ ngân hàng TM (ĐB) FINA3321 TC14DB01 TED1 30 30-09-16 2 VVT DB
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NN178 Phan Bích Nga Anh văn 3 (P1) GENG2203 XD14DB01 XED1 19 29-09-16 1 VVT DB
AV063 Mai Trí Bình Anh văn 4 (P2) GENG2206 XD13DB01 XDD1 8 03-10-16 1 VVT DB
NN054 Huỳnh Minh Hiền Tiếng Nhật 4 GJAP1304 TA14DB01 AED1 27 05-10-16 2 VVT DB
NN054 Huỳnh Minh Hiền Tiếng Nhật 4 GJAP1304 TA14DB02 AED2 21 05-10-16 2 VVT DB
KI073 Phan Đặng Hiếu Thuận Luật kinh doanh quốc tế GLAW2301 QT14DB02 QED2 63 07-10-16 4 VVT DB
QT196 Trần Anh Thục Đoan Luật kinh tế GLAW3301 KT15DB01 KFD1 50 04-10-16 4 VVT DB
GV627 Nguyễn Giang Châu Những NLCB CN Mac - Lênin (P1) POLI1201 KT15DB01 KFD1 52 29-09-16 3 VVT DB
GV105 Bùi Xuân Thanh Những NLCB CN Mac - Lênin (P1) POLI1201 QT15DB01 QFD1 49 29-09-16 3 VVT DB
GV105 Bùi Xuân Thanh Những NLCB CN Mac - Lênin (P1) POLI1201 QT15DB02 QFD2 48 29-09-16 3 VVT DB
GV627 Nguyễn Giang Châu Những NLCB CN Mac - Lênin (P1) POLI1201 TN15DB01 TFD1 56 29-09-16 3 VVT DB
GV636 Trần Duy Mỹ Đường lối CM của Đảng CSVN POLI2301 KT13DB01 KDD1 32 29-09-16 2 VVT DB
GV636 Trần Duy Mỹ Đường lối CM của Đảng CSVN POLI2301 QT13DB01 QDD1 43 29-09-16 2 VVT DB
AV185 Nguyễn Thị Mộng Tuyền Đường lối CM của Đảng CSVN POLI2301 QT13DB02 QDD2 67 29-09-16 2 VVT DB
GV573 Nguyễn Khánh Vân Những NLCB CN Mac - Lênin (P2) POLI2302 LK15DB01 LFD1 46 30-09-16 4 VVT DB
NN214 Trực Gia Cường Tiếng Anh Nâng cao 1 (K2015) GENG0405 _DBTANC1 DB01 27 06-10-16 1 VVT DB K.2015
NN214 Trực Gia Cường Tiếng Anh Nâng cao 1 (K2015) GENG0405 _DBTANC1 DB02 27 06-10-16 1 VVT DB K.2015
NN267 Nguyễn Thanh Mỹ Dung Tiếng Anh Nâng cao 1 (K2015) GENG0405 _DBTANC1 DB03 22 06-10-16 1 VVT DB K.2015
NN269 Nguyễn Châu Bích Tuyền Tiếng Anh Nâng cao 2 (K2015) GENG0406 _DBTANC2 DB04 24 26-09-16 2 VVT DB K.2015
NN178 Phan Bích Nga Tiếng Anh Nâng cao 2 (K2015) GENG0406 _DBTANC2 DB05 26 26-09-16 2 VVT DB K.2015
NN224 Bùi Nguyễn Nguyệt Minh Tiếng Anh Nâng cao 2 (K2015) GENG0406 _DBTANC2 DB06 27 26-09-16 2 VVT DB K.2015
NN019 Nguyễn Lan Chi Tiếng Anh nâng cao 3 (2015-ĐB) GENG0407 _DBTANC3 DB07 27 28-09-16 2 VVT DB K.2015
NN259 Nguyễn Thị Thanh Thủy Tiếng Anh nâng cao 3 (2015-ĐB) GENG0407 _DBTANC3 DB08 27 28-09-16 2 VVT DB K.2015
NN254 Phạm Thị Hồng Anh Tiếng Anh nâng cao 3 (2015-ĐB) GENG0407 _DBTANC3 DB09 23 28-09-16 2 VVT DB K.2015
NN215 Phạm Thị Mỹ Hạnh Tiếng Anh nâng cao 5 GENG1419 _DBTANC5 GE51 25 04-10-16 1 VVT DB K.2014
NN019 Nguyễn Lan Chi Tiếng Anh nâng cao 5 GENG1419 _DBTANC5 GE52 25 04-10-16 1 VVT DB K.2014
NN182 Lê Thị Hằng Tiếng Anh nâng cao 5 GENG1419 _DBTANC5 GE53 25 04-10-16 1 VVT DB K.2014
NN282 Lưu Thị Thanh Thủy Tiếng Anh nâng cao 5 GENG1419 _DBTANC5 GE54 25 04-10-16 1 VVT DB K.2014
AV063 Mai Trí Bình Tiếng Anh nâng cao 5 GENG1419 _DBTANC5 GE55 24 04-10-16 1 VVT DB K.2014
AV094 Lê Quang Trực Tiếng Anh nâng cao 5 GENG1419 _DBTANC5 GE56 25 04-10-16 1 VVT DB K.2014
AV121 Bùi Thị Phương Thảo Tiếng Anh nâng cao 5 GENG1419 _DBTANC5 GE57 25 04-10-16 1 VVT DB K.2014
NN175 Huỳnh Ngọc Minh Lý Tiếng Anh nâng cao 5 GENG1419 _DBTANC5 GE58 24 04-10-16 1 VVT DB K.2014
TA013 Nguyễn Minh Trung TOEIC 2 GENG3402 _TOEIC1 TO01 20 27-09-16 1 VVT DB Thi Reading (K.2013)
AV008 Nguyễn Thị Quỳnh Dung TOEIC 2 GENG3402 _TOEIC1 TO02 22 27-09-16 1 VVT DB Thi Reading (K.2013)
AV044 Nguyễn Kim Quý TOEIC 2 GENG3402 _TOEIC1 TO03 25 27-09-16 1 VVT DB Thi Reading (K.2013)
AV011 Nguyễn Thị Hạnh TOEIC 2 GENG3402 _TOEIC1 TO04 29 27-09-16 1 VVT DB Thi Reading (K.2013)
NN152 Trịnh Thái Văn Phúc TOEIC 2 GENG3402 _TOEIC1 TO05 25 27-09-16 1 VVT DB Thi Reading (K.2013)
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AV063 Mai Trí Bình TOEIC 2 GENG3402 _TOEIC1 TO06 32 27-09-16 1 VVT DB Thi Reading (K.2013)
TA013 Nguyễn Minh Trung TOEIC 2 GENG3402 _TOEIC1 TO01 20 27-09-16 2 VVT DB Thi Listening (K.2013)
AV008 Nguyễn Thị Quỳnh Dung TOEIC 2 GENG3402 _TOEIC1 TO02 22 27-09-16 2 VVT DB Thi Listening (K.2013)
AV044 Nguyễn Kim Quý TOEIC 2 GENG3402 _TOEIC1 TO03 25 27-09-16 2 VVT DB Thi Listening (K.2013)
AV011 Nguyễn Thị Hạnh TOEIC 2 GENG3402 _TOEIC1 TO04 29 27-09-16 2 VVT DB Thi Listening (K.2013)
NN152 Trịnh Thái Văn Phúc TOEIC 2 GENG3402 _TOEIC1 TO05 25 27-09-16 2 VVT DB Thi Listening (K.2013)
AV063 Mai Trí Bình TOEIC 2 GENG3402 _TOEIC1 TO06 32 27-09-16 2 VVT DB Thi Listening (K.2013)

Chuyên đề kỹ năng GLAW4102 _DACBIET CD01 1 DB Khoa tổ chức thi
GV410 Trình Quốc Trung Giáo dục thể chất 2 (b.chuyền) PEDU1302 _DBGDTC DBC1 21 DB Khoa tổ chức thi
TC018 Phạm Thị Phương Loan Giáo dục thể chất 2 (Bơi lội) PEDU1305 _DBGDTC DBL1 46 DB Khoa tổ chức thi
GV638 Nguyễn Thị Lệ Hằng Giáo dục thể chất 2 (Bơi lội) PEDU1305 _DBGDTC DBL2 53 DB Khoa tổ chức thi
GV649 Võ Văn Phương Giáo dục thể chất 2 (Cầu lông) PEDU1306 _DBGDTC DCL1 42 DB Khoa tổ chức thi
TC018 Phạm Thị Phương Loan Giáo dục thể chất 2 (Cầu lông) PEDU1306 _DBGDTC DCL2 41 DB Khoa tổ chức thi
TC018 Phạm Thị Phương Loan Giáo dục thể chất 2 (Cầu lông) PEDU1306 _DBGDTC DCL3 33 DB Khoa tổ chức thi
GV649 Võ Văn Phương Giáo dục thể chất 2 (Cầu lông) PEDU1306 _DBGDTC DCL4 31 DB Khoa tổ chức thi
GV649 Võ Văn Phương Giáo dục thể chất 2 (Cầu lông) PEDU1306 _DBGDTC DCL5 44 DB Khoa tổ chức thi


